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MẪU BẢNG TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên đề tài: “Một số biện pháp tăng cường giao tiếp tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số mẫu giáo 5 – 6 tuổi”
2. Nội dung lĩnh vực đề tài: Nâng cao mục tiêu phát triển bằng ngôn ngữ tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số mẫu giáo 5 - 6 tuổi. 

3. Tác giả: H Mun Mlô – Chức vụ: Giáo viên giảng dạy lớp lá 

4. Nội dung tóm tắt: Sáng kiến này là áp dụng các biện pháp cho trẻ như là dùng mọi lúc mọi nơi, dùng trong các hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, thông qua tổ chức tiết học và kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, thông qua việc phát triển ngôn ngữ, thông qua hoạt động vui chơi phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

  Từ đó sẽ truyền thụ cho trẻ để trẻ thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ lớp mẫu giáo lớn học tập, tạo được sự hứng thú cho trẻ thông qua hoạt động học và chơi thuận lợi hơn thì giáo viên phải sử dụng các biện pháp với từng bài dạy, đưa ra có hệ thống câu hỏi có tính lôgic, để đàm thoại với trẻ một cách sôi nổi theo phương trâm: “lấy trẻ làm trung tâm” để phát huy trí tưởng tượng, những cảm xúc của trẻ, tình liên hệ thực tiễn, sáng tạo phù hợp với từng nội dung của bài mà trẻ không bị áp đặt và tạo sự thoải mái cho trẻ.
-  Dùng  biện pháp rèn ngôn ngữ tiếng việt cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi và trong các hoạt động tự nhiên như vậy trẻ sẽ nắm bắt nhanh hơn và hiệu quả .

+ Thời điểm áp dụng: Khi sử dụng các biện pháp đó thì phải áp dụng xuyên suốt  từ tháng 9/ 2020 đến 3/ 2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện ở mọi lúc mọi nơi và thông qua tiết học và các hoạt động để mang lại kết quả tốt nhất cho trẻ.

+ Hiệu quả mang lại: Sau khi tiến hành tác động một số biện pháp trên đạt hiệu quả  tốt hơn trẻ  biết sử dụng  giao tiếp , nói chuẩn Tiếng Việt hơn, trẻ có thể nói và nghe được  bằng Tiếng Việt. Điều đó chứng tỏ thực nghiệm đó là có kết quả.

EaDrông, Ngày 01  tháng 03 năm 2022
    Xác nhận nhà trường                                                  Người viết
                    Hiệu trưởng                                                
                                                                                         H Mun Mlô
                                                PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

1/ Lý do chọn đề tài:

Trẻ em là nguồn hạnh phúc lớn của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi quốc gia dân tộc
Vì vậy, việc chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em đã trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của gia đình và xã hội là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nghành khoa học của nhiều nhà nghiên cứu trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam; ở Việt Nam hiện nay việc quan tâm chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ đã được đề cập trong ‘Luật giáo dục” và điều 19 có nêu: Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 phổ thông.
Có thể nói rằng giáo dục mầm non là một khâu quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học chuẩn bị tiền đề giáo dục phổ thông theo mục tiêu giáo dục toàn diện, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển nhân cách con người, vậy vấn đề đặt ra trong lứa tuổi này là phải quan tâm đầy đủ đến giáo dục thể chất, trí tuệ và tinh thần cho trẻ như C.Mác đã từng khẳng định ‘Việc kết hợp giáo dục, trí tuệ, và thể chất không chỉ là một phương tiện tăng thêm sản xuất xã hội mà còn là phương tiên duy nhất để phát triển con người toàn diện. Nghành học mầm non trong những năm qua có những chuyển biến về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng vầ giáo dục trẻ không những ở các thành phố lớn, thị xã, thị trấn mà còn nuôi dưỡng mà còn được nhân dân ở vùng ven, miền núi, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang từng bước được củng cố. Để thực hiện được vấn đề này một cách có hiệu quả nâng cao chất lượng giao tiếp tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số thì cần phải phát triển ngôn ngữ, bởi vì tiếng việt là ngôn ngữ thứ hai của trẻ, sự phát triển ngôn ngữ giúp trẻ tham gia trực tiếp vào các hoạt động khác, vì ngôn ngữ là phương tiện để giao lưu tình cảm, về mối quan hệ và cách ứng xử trong xã hội, sự tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên, cuộc sống xung quanh trẻ.
Nhưng đối với người đồng bào dân tộc thiểu số quả là một vấn đề bức xúc vận động con em đến tuổi ra lớp không ít khó khăn họ có lối sống biệt lập giữa các dân tộc nên ít nói có điều kiện giao tiếp cách suy nghĩ và giao tiếp còn hạn chế Thêm vào đó sự bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ đã gây nhiều khó khăn trong việc giao tiếp, mặt khác họ chưa hiểu đúng đắn về vấn đề học tập, con cái muốn học hành như thế nào cũng được và muốn ở nhà giữ em cũng được, và đối với trẻ thì không muốn đi học vì đi học sẽ bị gò bó trong khuôn khổ, trẻ thích theo cha mẹ lên rẫy hoặc chăn trâu, chăn bò....
Vì vậy để nâng cao mục tiêu phát triển bằng ngôn ngữ tiếng việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc thiểu số qua môn làm quen chữ cái này thì người giáo viên trước hết phả tạo ra cho trẻ hứng thú thích ham đi học, và tạo cho trẻ hứng thú học tiếng vệt làm tiền đề để thích ứng với việc tập đọc, tập viết cần tạo được mọi cơ hội khuyến khích  trẻ bộc lộ khả năng sáng tạo của cá nhân mình. Cần có những bài  thơ, truyện, bài thơ tranh to, tranh minh họa, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển được bước đầu bằng ngôn ngữ đọc, ngôn ngữ viết ở trẻ.
Song việc chuẩn bị cho quá trình giao tiếp tiếng việt thông qua tất cả các môn học, thông qua mọi hoạt động của trẻ, việc giao tiếp diễn ra mọi lúc, mọi nơi cần phải tạo được môi trường cho trẻ hoạt động, tổ chức tiết học. Như vậy việc trẻ được hòa lẫn trong các hoạt động vui chơi tự nhiên đầy hứng thú, như một chủ thể tích cực. Thông qua các hoạt động trực tiếp với các sự vật, hiện tượng, qua giao tiếp xã hội mà trẻ làm quen được chữ cái.
Trong những năm qua chuyên đề tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng việt cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số đã được sở, phòng mở các lớp tập huấn hội thảo, tổ chức thi giáo viên giỏi các cấp, làm và thi đồ dùng tự tạo phục vụ cho chuyên đề này đạt kết quả cao. Tuy nhiên việc dạy tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số không phải là dễ, mà còn rất nhiều phức tạp bởi vì thời gian trẻ tiếp xúc với cô trên lớp quá ít, chỉ có một ngày, thời gian ở nhà là chính, trẻ lại giao tiếp bằng tiếng dân tộc, tiếng việt không có ai giao tiếp cho nên trẻ rất mau quên, trẻ phát âm không chuẩn, viết chữ không được.
Từ những khó khăn như trên của trẻ học sinh mẫu giáo 5 tuổi người dân tộc thiểu số giao tiếp bằng tiếng việt; để khắc phục được vấn đề này và giúp trẻ tiếp thu được kiến thức mới, học tiếng việt một cách dễ dàng, đồng thời tạo hứng thú cho trẻ đến trường mạnh dạn, tự tin và tích cực hoạt động, nâng cao khả năng nhận thức cho trẻ, vốn kinh nghiệm của trẻ được kích thích trẻ phát triển và tiếp xúc giao tiếp với mọi người xung quanh một cách dễ dàng hơn, đó chính là lý do tôi chọn đề tài này.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài

Thông qua việc tìm hiểu về thực trạng “Một số biện pháp tăng cường giao tiếp tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số mẫu giáo 5 – 6 tuổi” ở địa phương, đề xuất biện pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực hoạt động của trẻ. Góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở bậc học Mầm non hiện nay.

Nghiên cứu các tài liệu liên quan để tìm hiểu cơ sở lý luận.

Nghiên cứu thực trạng tổ chức cho trẻ việc tăng cường tiếng việt cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường Mẫu giáo Hoa Cau, xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ tỉnh Đăk Lăk.

3. Đối tượng nghiên cứu

- Trẻ độ tuổi mẫu giáo lớn ( 5- 6 tuổi )

- Một số biện pháp tăng cường giao tiếp tiếng việt cho trẻ Mẫu Giáo 5 – 6 tuổi dân tộc thiểu số trong địa bàn xã.

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu đặc điểm phát triển trí tuệ, phát triển ngôn ngữ  của trẻ ( lứa tuổi 5- 6 tuổi).

Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp tăng cường giao tiếp tiếng việt cho trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 tuổi dân tộc thiểu số.
Những biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi người dân tộc thiểu số học tiếng việt trong hoạt động làm quen chữ cái.

5. Phương pháp nghiên cứu .

- Nghiên cứu lý luận.

- Phương pháp khảo sát, điều tra.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

- Nghiên cứu lý thuyết
+ Nghiên cứu tài liệu, văn bản,  Nghị quyết của Đảng, Nhà nước,  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk, Phòng Giáo dục và Đào tạo  Thị xã Buôn Hồ, trường Mẫu giáo Hoa Cau – xã Ea Drông về những vấn đề liên quan đến sáng kiến kinh nghiệm.
PHẦN II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận:

Giáo dục mầm non là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược lâu dài, ảnh hưởng to lớn đến sự pháy triển giáo dục phổ thông, đây là bậc học đầu tiên của nền tảng để các em lên lớp trên, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1. góp phần phổ cập giáo dục đồng thời mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ phát triển tình cảm - quan hệ xã hội.
Song vị trí của phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non tương đối đặc biệt vì từ sự phát triển ngôn ngữ sẽ tham gia trực tiếp và phát triển các lĩnh vực khác, bởi ngôn ngữ là phương tiên giao lưu tình cảm, phương tiện để trẻ nhận thức, khám phá tự nhiên.
a/ Cơ sở lý luận chung về ngôn ngữ:

Ngôn ngữ:
Con người có khả năng truyền đạt kinh nghiệm cá nhân cho người khác và sử dụng kinh nghiệm của người khác vào hoạt động của mình, làm cho mình có khả năng to lớn, nhận thức và nắm vững được những lực lượng bản chất tự nhiên, xã hội và bản thân chính là nhờ ngôn ngữ.
Ngôn ngữ là một hiện tượng tự nhiên xã hội - lịch sử, do đó sống và làm việc (Hoạt động) cùng nhau nên con người có nhu cầu phải giao tiếp (Thông báo) với nhau và nhận thức (Khái quát hóa) hiện thực. Trong quá trình lao động (Hoạt đông) cùng nhau hai quá trình giao tiếp và nhận thức đó không tách rời nhau: Để tạo lao động thông báo cho nhau về sự vật hiện tượng đó vào trong một lớp, một nhóm các sự vật, hiện tượng nhất định, cùng loại, ngôn ngữ đã ra đời và thỏa mãn được nhu cầu thống nhất các hoạt động đó.
b/ Vai trò của ngôn ngữ đối với nhận thức:
Từ những điều chỉnh đã trình bày ở trên cho thấy khá rõ ràng ngôn ngữ, lời nói hoạt động lời nói có vai trò rất to lớn trong đời sống tâm lý con người. Ngôn ngữ là một trong hai yếu tố cùng với lao động đã làm cho con vật trở thành con người (F.Anghen) nói cách khác, ngôn ngữ đã góp phần tích cực làm cho các quá trình tâm lý của con người có chất lượng khác hẳn với con vật, ngôn ngữ đã cố định lại những kinh nghiệm lịch sử xã hội loài người, nhờ đó thế hệ sau có được sức mạnh tinh thần cảu thế hệ trước. Ngôn ngữ là hình thức tồn tại của ý thức, ngôn ngữ là “Ý thức thực tại” của con người (C.Mác) có thể nói ngôn ngữ liên quan đến tất cả các quá trình tâm lý của người, là người, là thành tố quan trọng nhất về mặt nội dung và cấu trúc tâm lý của lý con người, đặc biệt là của các quá trình.

- Vai trò của ngôn ngữ trong nhận thức cảm tính: Ngôn ngữ có vai trò rất quan trọng đối với các quá trình nhận thức cảm tính   cho các quá trình này ở người mang tính một chất lượng mới.

+ Đối với cảm giác:

Ngôn ngữ  ảnh hưởng mạnh đến ngưỡng nhạy cảm của cảm giác, làm cho cảm giác được nhu cầu nhận rõ ràng, đậm nét hơn, Thí dụ: Nghe những người khác suýt xoa “Tròi lạnh quá!” ta cảm thấy lạnh hơn. Khi cảm thấy lạnh hơn. Khi cảm nhận các thuộc tính của sụ vật các sự vật hiện tượng ở xung quanh (Màu sắc, âm thanh, mùi vị) ta thường “Gọi thầm) tên các gọi các thuộc tính đó ở trong đầu, điều này làm cho cảm giác của ta về thược tính ấy mạnh hơn, chính xác hơn.
+ Đối với tri giác:
Ngôn ngữ làm cho quá trình tri giác diễn ra dễ dàng, nhanh chóng hơn và làm cho những cái tri giác được trở thành khách quan, đầy đủ và rõ ràng hơn. Thí dụ việc tách đối tượng ra khỏi bối cảnh( Quy luật về tính lựa chọn cảu tri giác), việ xây dựng một hình ảnh trọn vẹn về đối tượng tùy theo nhiệm vụ của tri giác quy luật về tính trọn vẹn cảu tri giác nếu được kèm theo bằng lời nói thầm hay nói thành tiếng thì diễn biến sẽ nhanh và kết quả sẽ rõ hơn.

+ Đối với trí nhớ:
Ngôn ngữ cũng có ảnh hưởng quan trọng đối với trí nhớ của con người. Nó tham gia tích cực vào quá trình trình ddoss. Thí dụ: việc ghi nhớ sẽ dễ dàng và có kết quả tốt hơn nếu ta nói lên thành lời điều cần ghi nhớ. Không có ngôn ngữ thì không thể thực hiện ghi nhớ có chủ định, sự ghi nhớ có ý nghĩa và kể cả sự ghi nhớ máy móc như học thuộc lòng, ngôn ngữ là phương tiện để ghi nhớ, là hình thức để lưu những kết quả cần nhớ. Nhờ ngôn ngữ con người có thể chuyển hẳn những thông tin cần ghớ ra bên ngoài đầu óc con người. Chính bằng cách này con người lưu giũ và truyền đạt được kinh nghiệm của con người cho thế hệ sau.
- Vai trò của ngôn ngữ trong nhận thức lý tính
+ Đối với tư duy:
Ngôn ngữ liên quan chặt chẽ với tư duy cảu con người. Ngôn ngữ và tư duy không có liên quan có mối quan hệ song song. Ngôn ngữ càng không phải là tư duy và ngược lại tư duy cũng không phải là ngôn ngữ. Mối quan hệ  chặt chẽ giữa ngôn ngữ với tư duy là ở chỗ tư duy ngôn ngữ làm phương tiện, công cụ của tư duy, chính nhờ điều này tư duy của con người khác về chất  so với tư duy con vật: con người tư duy trừu tượng.

Lời nói bên trong là công cụ quan trọng cảu tư duy, đặc biệt khi giải quyết các nhiệm vụ khó khăn , phức tạp. Lúc này lời nói bên trong có xu hướng chuyển từng bộ phận thành lời nói thầm ( Khi nghĩ người ta hay nói lẩm nhẩm là vì thế).
Nếu nhiệm vụ qua phức tạp thì ngôn ngữ bên trong chuyển thành lời nói  bên ngoài. Ngươi ta có ngôn ngữ , đặc biệt không có lời nói bên trong thì ý nghĩ, tưởng tượng không thể hình thành được, tức không thể tư duy trừu tượng được.
+ Đối với tưởng tượng:
Ngôn ngữ cũng là một vai trò to lớn trong tưởng tượng. Nó là phương tiện để hình thành biểu đạt và duy trì các ảnh hưởng cảu tưởng tượng.
Ngôn ngữ giúp ta làm chính xác hóa các hình ảnh cảu tưởng tượng đang nảy sinh, tách ra . Ngôn ngữ làm cho chúng ta những mặt cơ bản nhất, gắn chúng với nhau, cố định chúng ta lại bằng từ lưu giữ chúng trong trí nhớ. Ngôn ngữ làm cho tưởng tượng trở thành một quá trình ý thức được điều khiển tích cực, có kết qur chất lượng cao.
- Mục đích ý nghĩa của việc cho trẻ làm quen với chữ cái.

Mục đích cảu việc cho tẻ làm quen với chữ cái không chỉ nhằm giúp trẻ nhận biết được các mặt chữ để phát âm đúng chính xác khi nói mà còn tạo cho trẻ hứng thú học tiếng mẹ đẻ, làm tiền đề cho trẻ hứng thú với việc tập đọc, tập viết lớp 1.
Làm quen với trẻ không phải là một độc lập, riêng biệt mà nó là một phần, một bộ phận của việc phát triển ngôn ngữ trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi. Vì vậy nó có ý nghĩa trực tiếp trong phát triển  ngôn ngữ cho trẻ. Trước hết là rèn luyện kỹ năng nghe nois và giúp trẻ phan biệt được các âm khó, thông qua các chữ cái, Ví dụ: x – s; l – n. Sau khi đã học các âm thanh riêng lẻ cần giúp trẻ phân biệt được ác âm trong từ, bằng cách đưa ra một chữ cái bất kỳ, yêu cầu trẻ gọi tên đồ vật có những âm đầu bằng các chữ cái để tre phân biệt. 

Thông qua việc làm quen với chữ, vốn từ của trẻ được nâng cao, bởi vì khi làm quen với trẻ, trẻ không chỉ làm quen với các chữ ở dạng tồn tại tự nhiên của chữ viết, mà các chữ đó được gắn vào các từ , thông quacác đối tượng cụ thể, các từ đó các âm đầu là các từ đã học, nhằm rèn luyện cách phát âm cho trẻ. Cho trẻ làm quen với chữ viết còn giúp trẻ hiểu được mối quan hệ ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết, trẻ hiểu thế nào là “Đọc và viết” sau này ở trường phổ thông.
Thông qua việc tìm kiếm các từ chữ cái khác nhau ở vị trí khác nhau của từ giúp trẻ phát triển óc quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định.
Cho trẻ làm quen với chữ còn góp phần kích thích, phát triển tư duy, thể hiện ở chỗ trẻ đã xác định được tính chất đặc điểm của chữ đó bằng cách tìm kiếm các từ, tiếng việt thông qua các đồ vật. Trẻ tìm đúng các âm theo  các chữ mà trẻ đã nhận ra. Như vậy trẻ nhận ra chữ đó thông qua việc phát âm chữ không phải chỉ thông qua mặt chữ. Ví dụ qua trò chơi: “Tai ai thính”, “Tìm chữ cho tranh”.vv..v.v.
Đây chính là cơ sỏ quan trọng để tạo ra trẻ tiếp nhận tri thức của trườn phổ thông. Trong khi cho trẻ làm quen với chữ và chữ cái, cần giúp trẻ một số kỹ năng cầm bút, cầm sách, mở từng trang sách, tư thế  ngồi của một học sinh.

Việc cho trẻ làm quen với chữ không chỉ thông qua các tiết học mà đối với trẻ mẫu giáo phải thông qua nhiều hoạt động khác nhau như hoạt dộng tạo hìn ( Vẽ, xé, cắt dán các chữ cái ). Đặc biệt là các trò chơi. Những trò chơi phát triển giác quan, phát triển các cơ nhờ ngón tay, là điều quan trọng để trẻ cầm bút sau này.

Cho trẻ làm quen với chữ cái phải tạo ra được huwnhs thú, ham muốn đi học, tránh làm thay cho công việc cảu lớp 1. Thật sai lầm khi bắt trẻ viết vào một khuôn khổ nhất định, trong khi trẻ chưa chuẩn  bị những kỹ năng cần thiết trước khi tập viết, như vẽ các nét giống chữ cái gọi là “ tiền chữ viết”. Còn tập viết thực sự là nhiệm vụ cảu lớp 1 cà chỉ đến lớp 1 trẻ mới có thể làm việc này một cách có kết quả. Không nên dạy trước những gì mà trẻ phải học một cách bài bản ở phổ thông
- Nội dung làm quen với chữ cái
+ Dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái tiếng việt.

+ Dạy trẻ nhận biết các chữ cái thông qua việc tri giác bằng âm thanh.

+ Dạy trẻ nhận biết các kiể chữ (in thường, viết thường).

+ Dạy trẻ cách liên hệ các chữ cái với các từ đã học và tìm ra các chữ cái có trong từ đó.
+ Dạy trẻ làm quen với cách tách âm, ghép âm thông qua cho trẻ làm quen với các vị trí của các âm trong từ.

+ Dạy trẻ làm quen với các kỹ năng ban đầu về tiền tập đọc, tiền tập viết: cách ngồi, cách cầm bút, mở sách, đọc.

- Yêu cầu cần đạt: 
+ Trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái tiếng việt.

+ Phân biệt và phát âm đúng cac âm khó như: l – n; b – p; s – x.

+ Phân biệt được các chữ gần giống nhau p – q; b – d; m – n thông qua sách báo, tranh ảnh và các bảng chữ.v. v..
+ Dạy trẻ tập nói tiếng việt là một nội dung hết sức qun trọng trong giáo dục mầm non. Song việc đó càng trở nên bức xúc, cấp thiết đối với trẻ mầm non vùng dan tộc thiểu số, để trểm người dân tộc thiểu số cso thể hòa nhập và học tập được bằng tiếng việt chuẩn bị vốn tiengs việt cho trẻ ngay từ tuổi Mầm non 
Đối với trẻ người dân tộc thiểu số việc học tiếng việt được gọi là ngôn ngữ thứ hai quá trình học ngôn ngữ thứ hai có những đặc điểm khác nhau với quá trình ngôn ngữ mẹ đẻ
- Khác nhau ở trình độ xuất phát, nếu trẻ em người kinh học tiếng Việt trên cơ sở vốn kinh nghiệm mẹ đẻ là tiếng việt, thì trẻ người dân tộc bắt đầu học tiếng việt trên cơ sở kinh nghiện tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng việt.
- Khác nhau về môi trường học tập rèn luyện và sử dụng ngôn ngữ thứ hai chủ yếu là môi trường nhân tạo bị thu hẹp cả về mặt không gian lẫn thời gian
 (Trong phạm vi trường học môi trường tự tạo của giáo viên)
Tăng cường tiếng việt cho trẻ ở trường lớp mầm non phải thông qua tất cả các hoạt động và ở mọi lúc mọi nơi trong hoạt dộng làm quen chữ cái. Trẻ biết đọc, biết viết thì mới học được các môn học khác mới tiếp thu được các kiến thức mà cô giáo truyền thụ.
Làm quen chữ viết cho trẻ 5 - 6 tuổi người dân tộc thiểu số là một việc không đơn giản mà vô cùng khó khăn, phức tạp; Nó đòi hỏi, kéo theo các kiến thức của môn học khác vì trong chương trình học mầm non hiện nay thoe phương pháp đởi mới tích hợp không gò bó cứng nhắc và dạy lấy trẻ làm trung tâm không như trước kia nên đòi hỏi giáo viên trước hết phải nắm bắt, hiểu được đặc điểm tâm sinh lý, tư tưởng, từng độ tuổi phải biết chắt lọc sáng tạo, nắm bắt vững chương trình đổi mới để cung cấp, dạy trẻ hiểu và nói được tiếng việt. 
Dạy ngôn ngữ tiếng việt cho trẻ không phải là dạy the lối truyền khẩu bắt chước mà dạy trẻ theo cách khoa học.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:

* Đối với một người giáo viên giảng dạy trước hết là phải: 

+ Nắm vững phương pháp giảng dạy, yêu nghề, mến trẻ, được học tập về chương trình đổi mới cũng như các chuyên đề đổi mới về phương pháp giảng dạy nhất là dạy trẻ học tăng cường giao tiếp cho trẻ bằng tiếng việt.

- Ở trường đa số là các em là học sinh dân tộc thiểu số là người dân tộc Ê đê và  học sinh tại chỗ gần trường rất thuận tiện trong việc đi học.
- Cơ sở vật chất khang trang, phòng học đúng qui cách, có đủ đồ dùng học tập và vui chơi.

   
- Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của nhà trường, phụ huynh.
- Một số trẻ thông minh, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, có sự rèn luyện thường xuyên của gia đình.

Bên cạnh đó:

* Không phải trẻ nào sinh ra cũng được thừa hưởng một ngôn ngữ nói to rõ ràng và phát âm chuẩn cả, ở đây các em 100 % là học sinh dân tộc thiểu số rất bắt lợi cho việc luyên phát âm và để phát triển ngôn ngữ tốt nhất nên trong công tác giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn cho cô.

- Bên cạnh đó một số trẻ chưa được sự quan tâm nhiều của bố mẹ về việc học ở trường cũng như ở nhà, bố mẹ để mặc cho cô giáo và nhà trường và đa số trẻ ở nhà phụ huynh điều nói tiếng mẹ đẻ nên trẻ ảnh hưởng rất lớn

Từ những thuận lợi khó khăn trên tôi đã tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy trẻ trong việc giao tiếp bằng tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số 5 - 6 tuổi  để trẻ có tính tự giác giao tiếp tiếng việt nói chuẩn và có khả năng nói và trả lời được và hiểu được tiếng việt đối với trẻ .
* Đặc điểm trường MG Hoa Cau.

Xã EaDrông là xã thuộc vùng sâu, vùng xa của Thị xã Buôn Hồ. Trường MG Hoa Cau được thành lập từ năm 2012. Là trường công lập với tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 18 người. Trong đó Ban giám hiệu 03,CB - GV- CNV 15 người , có - 6 lớp Mẫu giáo.

* Về phía giáo viên

 Giáo viên nắm vững nội dung và phương pháp giảng giải từng tiết học. Giáo viên sử dụng đồng thời các phương pháp: Phương pháp trực quan, phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành trải nghiệm một cách đan xen lồng ghép trong tiết học cũng như ngoài tiết học rất hợp lí.

* Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này  tôi nhận thấy một số mặt hạn chế như sau:

- 100%  học sinh là người dân tộc thiểu số bất đồng về ngôn ngữ, trong lớp học còn nhiều trẻ chưa phát âm rõ ràng và chưa nói được tiếng việt và chưa hiểu được tiếng việt nên ảnh hưởng rất nhiều tới việc tiếp thu kiến thức mà cô giáo truyền thu cho trẻ.
-  Nhiều trẻ quá hiếu động và một số trẻ khác lại quá nhút nhát.

- Một số trẻ còn chưa hiểu tiếng phổ thông nên khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động và thực hiện các hoạt động chưa được có kết quả cao.
 -  Đa số phụ huynh ở nhà toàn sử dụng tiếng mẹ đẻ với trẻ nên sự phát triển về ngôn ngữ cho trẻ gặp nhiều khó khăn khi tham gia hoạt động học trong môn làm quen với văn học nhất là môn kể chuyện trẻ tiếp thu rất là hạn chế.

- Nhận thức phụ huynh ở nhà toàn sử dụng tiếng mẹ đẻ chưa thấy được tầm quan trong trong việc học.

- Đời sống kinh tế phụ huynh gặp nhiều khó khăn ít có thời gian quan tâm đến con em.

- Các cháu đều học trong một ngày có nhiều thời gian nhưng vốn tiếng việt khi cháu đến trường, đến lớp giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng để nâng cao chất lượng và vốn tiếng Việt cho trẻ. 
Nhận thức của giáo viên về việc dạy tiếng Việt trong hoạt động làm quen chữ cái, làm quen văn học cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi người dân tộc thiểu số; Tổng số giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy là 10 giáo viên, trong đó 4 giáo viên dạy lớp lá, 3 giáo viên dạy lớp chồi 2 giáo viên dạy lớp mầm và 1 giáo dạy lớp ghép 2 độ tuổi 5 - 6 tuổi học sinh là người dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao chiếm số đông.
Có 10 giáo viên là người dân tộc thiểu số trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn và nói tiếng Việt tương đối tốt
Với đặc thù cảu trường lớp như vậy nên 100% là giáo viên dạy lớp học sinh là người dân tộc thiểu số đôi khi vẫn có sử dụng tiếng mẹ đẻ để giải thích từ khó cho học sinh nên cũng có sự ảnh hưởng đó là hạn chế đến chất lượng giảng dạy cho trẻ và khi ở nhà học sinh sử dụng nhiều tiếng mẹ đẻ nên ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Giáo viên tổ chức các hoạt động làm quen chữ viết thông qua hoạt động dạy hầu hết trẻ 5- 6 tuổi người dân tộc thiểu số không có đủ điều kiện những đồ dùng đồ chơi ở trong gia đình, ở nhà lại thường chơi tụ do, không ai chỉ bảo và thường sử dụng tiếng địa phương để giao tiếp với những bạn cùng trang lứa và với người lớn trong thôn buôn.
Chính vì vậy tất cả những kiến thức về vốn tù tiếng việt cô dạy cho trẻ ở trên lớp, về nhà hầu như mai một hết mặc dù các cô giáo đã cố gắng dạy trẻ phát âm, luyện đọc và sử dụng các mẫu câu cung cấp, củng cố vốn từ cho trẻ.
Qua nghiên cứu thực trạng việc dùng các biện pháp để luyện phát âm cho trẻ mẫu giáo lớn nhằm củng cố các kiến thức của các bài dạy trước giúp trẻ phát âm đúng, không ngọng một cách có hiệu quả mà còn tạo sự hứng thú cho trẻ tăng cường giao tiếp bằng tiếng việt tốt hơn.
* Từ nghiên cứu thực trạng rút ra được nguyên nhân sau:


   Qua các năm thực hiện chuyên đề cho trẻ tăng cường giao tiếp bằng tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số, giáo viên đã thực sự có nhiều đầu tư vào việc nâng cao các phương pháp, hình thức cho trẻ làm quen chữ cái đã chú trọng nhiều đến việc đọc, kể diễn cảm và dạy trẻ kể lại chuyện, kể sáng tạo dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú; Song việc dạy trẻ đóng kịch còn còn có nhiều hạn chế.

Chưa có sáng tạo trong việc chuyển thể từ chuyện kể sang kịch bản sân khấu, không tạo ra được tính kịch - sự kiện - sự biến, lời thoại còn dài dòng khó hiểu, giáo viên còn nặng nề trong việc dẫn chuyện làm cho kịch bản trở nên rời rạc kém hấp dẫn.

Bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên khả năng còn cảm nhận các giọng nói ngữ điệu cảu tiếng việt hoặc phát âm chuẩn đúng chính xác các từ tiếng còn hạn chế giọng đọc và cách phối hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, minh họa chưa bộc lộ  cảm xúc hấp dẫn cuốn hút trẻ, phương pháp lồng ghép tích hợp chưa linh hoạt sáng tạo kết quả trên trẻ chưa cao, trẻ chưa thực sự say mê, hào hứng, sử dụng đồ dùng dạy học chưa có khoa học, dẫn đến giờ học trẻ ít tập trung chú ý hiệu quả trên tiết học chưa cao. 
Đối với nghành giáo dục yêu cầu trẻ “học mà chơi, chơi mà học” thông qua các tiết học làm quen tiếng việt hay giao tiếp tiếng việt ở mọi lúc mọi nơi trẻ phải tạo sự tự tin một cách nhẹ nhàng, gần gũi hơn.

3. Nội dung và hình thức giải pháp:

a. Mục tiêu của giải pháp:

Một số biện pháp tăng cường giao tiếp tiếng việt cho trẻ Mẫu Giáo 5 – 6 tuổi dân tộc thiểu số. 

Đây là một chuyên đề lớn, không kém phần quan trọng khi thực hiện chuyên đề này giáo viên cần nghiên cứu kỹ tài liệu chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên tham gia dự giờ các tiết dạy chữ cái, chuyện để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.    

Từ đó tôi nhận thấy rằng bộ môn làm quen với chữ cái và làm quen văn học có tầm quan trọng trong việc phát triển nhận thức, giáo dục đạo đức, giáo dục ngôn ngữ và qua phát âm đúng làm giàu vốn từ cho trẻ, rèn luyện khả năng phát âm và cách diễn đạt mạch lạc. Các chữ cái và các bài thơ , bài truyện không chỉ có thể phát huy tác dụng của nó khi cô biết chuyển tải được tư tưởng cảm xúc của tác giả thông qua các hình thức đọc thơ, kể chuyện, đọc chữ cái ,viết chữ hấp dẫn, phong phú, đa dạng.

Qua đó giúp trẻ phát huy được tính tích cực cá nhân- tự tin- độc lập-  sáng tạo- hình thành tư duy khả năng ghi nhớ có chủ đích, những tình cảm đạo đức tốt đẹp có khả năng hoạt động trong tiếng việt, sáng tạo.
Thường xuyên nghiên cứu kỹ các bài soạn, soạn bài trước khi giảng dạy.

 Cách làm đồ dùng, mua sắm, sưu tầm đủ đồ dùng, đồ chơi phong phú hấp dẫn với trẻ và đảm bảo tính khoa học như: Tranh, con rối, vật thật có chứa các chữ cái.
Để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học tôi lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp, hấp dẫn như qua tổ chức hội thi: “Bé tô mầu đẹp”; câu đố, tham quan và đặc biệt là chọn những hình ảnh thật, đẹp và những nhân vật ngộ nghĩnh sáng tạo đưa vào công nghệ thông tin để trẻ hòa nhập .

Đề rồi từ chở trẻ chăm chú xem, lắng nghe cô giới thiệu dẫn đến trẻ nắm bắt được nội dung tiết học một cách chủ động và biết đọc các chữ cái.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:

Để thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ lớp mẫu giáo lớn học tạo được sự hứng thú cho trẻ thông qua hoạt động học tập thuận lợi hơn thì giáo viên phải đảm bảo biện pháp sau:

 * Biện pháp 1: Xác định nội dung tăng cường giao tiếp Tiếng Việt  cho trẻ dân tộc thiểu số 5 – 6 tuổi.
- Bản thân giáo viên phải xây dựng kế hoạch giáo dục tăng cường tiếng việt cho trẻ phải dựa vào kế hoạch  của Ban Giám Hiệu nhà trường , của chuyên môn mag bản thân người giáo viên xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp với đặc điểm của lớp đang phụ trách.
- Nội dung khuyến khích cho trẻ nghe, đúng ngữ pháp, các kiểu câu diễn đạt cảm xúc phù hợp cần chú ý trong tổ chức thực hiện theo hướng tích hợp thông qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch tất cae các chủ đề trong năm học.
* Biện pháp 2: Tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số bằng cách trò chuyện với trẻ
- Trong biện pháp này là rất quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nói đúng Tiếng Việt cho trẻ, có trẻ nói chưa chuẩn tiếng việt và chưa thực sự biết giao tiếp bằng Tiếng Việt nên thực hiện trò chuyện với trẻ là điều rất cần thiết, hơn nữa việc giao tiếp tiếng việt đối với trẻ dân tộc thiểu số là rất khó khăn vì trẻ bất đồng ngôn ngữ đối với trẻ nên gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp hàng ngày của trẻ.
- Như chúng ta đã biết trẻ khả năng tiếp thu của trẻ em dân tộc thiểu số rất chậm, mau quên nhưng khi đã nhớ được thì lại nhớ rất lau nên bản thân tôi tiến hành cho trẻ tiếp xúc với vốn Tiếng Việt bằng phương châm “Mưa dầm thấm lâu” cho nên việc cung cấp ngôn ngữ Tiếng vIệt ở mọi lúc mọi nơi vô cùng có hiệu quả.

Ví dụ: Là người giáo viên thì phải luôn vui vẻ, thương yêu trẻ, sửa sang quần áo, chải tóc cho trẻ và không quên kèm theo một số câu hỏi giao lưu như: Con mặc quần áo đẹp quá. Con ăn cơm chưa? Ăn với thức ăn gì? Con ăn có ngon không? 

Qua trò chuyện với trẻ như vậy giáo viên nắm được khả năng phát âm đúng phải phát âm chuẩn Tiếng Việt. Giờ chơi tự do tôi hay hướng dẫn trẻ phát âm đúng từ đó tôi phát âm nhiều lần và cho trẻ phát âm hình thành cho trẻ thói quen phát âm đúng từ đó trẻ sẽ phát âm đúng lần sau.
- Qua việc làm đó thấy các cháu có sự tiến bộ rất nhiều trong phát âm Tiếng Việt nên bản thân luôn luôn duy trì các biện pháp đó để áp dụng cho các cháu 
* Biện pháp 3: Cung cấp vốn Tiếng Việt cho trẻ thông qua môn làm quen với văn học
-  Văn học có tầm quan trọng đối với trẻ mầm non nên cho trẻ làm quen tác phẩm văn học góp phần giáo dục phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Đặc biệt nó gần gũi với trẻ thơ, từ thời thơ ấu trẻ đã biết sống chan hòa, trong không khí đảy tình yêu thương của người lớn qua lời ru ầu ơ ngọt ngào của bà của mẹ...Từ đó là cách mở ra chân trời nhận thức cho trẻ. Từ đó trẻ thấy được hình thành kinh nghiệm sống.
- Thông qua tác phẩm văn học trẻ thấy được các mối quan hệ đa dạng phức tạp. Luôn tạo ra tình huống vui nhộn để lôi cuốn trẻ vào giờ học chính bằng ngôn ngữ giới thiệu hấp dẫn từ ngữ thật gần gũi, thật dễ hiểu đối với trẻ, giáo viên đọc thơ hay, kể chuyện với giọng thật truyền cảm, phới hợp các động tác minh họa phù hợp, để  lôi cuốn trẻ chăm chú lắng nghe, để lĩnh hội từng câu,  từng lời của cô, tiếp đến tôi giảng nội dung câu chuyện, bài thơ một cách ngắn gọn để giúp trẻ hiểu , tôi tiến hành cho trẻ đọc thơ  theo tôi từng câu, tôi luôn thây đổi cách cho trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, lớp , các nhân, hay bạn nam, bạn nữ thi đua nhau nhằm tạo khí thế cho trẻ tự nói chuyện tự hỏi nhau bằng Tiếng Việt.
- Qua quá trình giảng dạy bản thân đã nắm được tâm lý trẻ vì sự tập trung chú ý của trẻ là rất ngắn nên bản thân luôn tạo ra tình huống vui vẻ thoải mái lúc trầm lúc bồng tạo sự chú ý, khơi gợi tính tò mò của trẻ nên tôi đã áp dụng biện pháp này mang lại hiệu quả cao.
* Biện pháp 4: Thông qua Tiếng Việt cho trẻ hoạt động ngoài trời
- Cho trẻ tham gia các hoạt động chơi dạo ngoài trời thăm quan trong sân trường và các khu vực trong sân trường trong giờ chơi ngoài trời, tôi thực hiện hình thức là cho trẻ ôn lại kiến thức đã học qua các hoạt động quan sát có mục đích qua trò chuyện, đọc thơ, kể chuyện, qua các trò chơi dân gian, cho trẻ đọc đồng dao, ca dao....Trong hoạt động này giúp trẻ dân tộc thiểu số phát âm thành thạo hơn, lưu loát hơn, tôi thường tổ chức cho trẻ đi dạo chơi thăm quan tìm hiểu về thế giới xung quanh.
- Qua các buổi dạo chơi ngoài trời, tôi luôn tạo tình huống đưa ra các câu hỏi để trò chuyện với trẻ, trong qua trình trò chuyện tôi luôn chú ý sữa sai  cho trẻ dân tộc chưa nói chuẩn, cô sẽ hỏi trẻ và khuyến khích trẻ trả lời câu hỏi của cô từ đó trẻ sẽ muốn giao tiếp đó cũng là một hình thức tạo sự kích thích cho trẻ tự nhiên giao tiếp bằng Tiếng Việt.
* Biện pháp 5: Tăng cường giao tiếp Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số cho thông qua hoạt động góc
- Khi áp dụng biện pháp này trong hoạt động góc thì kết quả mang lại cho trẻ là giúp trẻ có thể làm một số công việc hàng ngày trong cuộc sống, tái hiện lại trong sự việc xẩy ra và từ đó trẻ được nắm các hoạt động hằng ngày, giúp trẻ giao tiếp với nhau, với các bạn trong nhóm chơi trò chuyện thoải mái. Ngoài ra bản thân tôi còn thêm góc địa phương ở trong lớp học nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện giao tiếp Tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số, từ đó tăng cường khả năng giao tiếp cho trẻ.
- Thông qua hoạt động góc trẻ được chơi tự nhiên, trẻ chơi thỏa thích, chơi được đóng vai khác nhau, trẻ được giao lưu rtrao đổi mua bán và thể hiện hết vai chơi của mình, bên cạnh đó tôi luôn theo sát trẻ để kịp thời sữa sai uốn nắn mỗi khi trẻ trả lời không đúng hoặc chưa đúng chính tả.
* Biện pháp 6: Tăng cường giao tiếp Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số qua vui chơi mọi lúc mọi nơi
- Thông qua các hoạt động mọi lúc mọi nơi bản thân tôi thấy trẻ được vận dụng, củng cố mở rộng, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sẵn, có của bản thân, đồng thời trẻ được làm và các câu, sử dụng lời nói để giao tiếp theo cách tích hợp phù hợp cho từng hoạt động
- Qua hoạt động này là rất cần thiết đối với trẻ dân tộc thiểu số. Vì ở biện pháp này trẻ được trải nghiệm và được thể hiện ngôn ngữ của mình bằng tiếng phổ thông khi trò chuyện giao tiếp với cô giáo, các bạn trong lớp
- Tôi lựa chọn phương pháp này mong rằng trẻ sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng việt trong giao tiếp cũng như trẻ dám thể hiện bày tỏ quan điểm của mình về những gì xung quanh, qua đó giữa cô và trẻ có sự trao đổi thường xuên các thông tin và đây cũng là cách giúp trẻ thực hành tiếng Việt một cách có hiệu quả nhất.

 Chắc chắn là trẻ cũng rất thích khi được cô giáo và bạn bè động viên, những lời động viên, khen ngợi đó sẽ có tác dụng lớn hơn khi chúng được nói ra dựa trên những việc trẻ đã làm tốt hoặc đã nỗ lực để thực hiện, một khi trẻ đã đạt được một mục tiêu nào đó thì cô giáo khen ngợi chúng cả về thành quả lẫn quá trình nỗ lực để đạt được thành quả đó.  

Ví dụ: Sau khi trẻ nặn được một quả cam cô nói với trẻ rằng “Con nặn đẹp rồi con hãy vuốt cho quả mịn hơn nữa đi” hoặc khi trẻ đọc thơ cô khen trẻ và khuyết khích các bạn động viên trẻ, cô chú ý động viên khen ngợi trẻ kịp thời và hướng cho trẻ đến với sự chính xác của vần đề.
* Biện pháp 7:  Kết hợp với phụ huynh để tăng cường giao tiếp Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số 5 -6 tuổi
- Đây là nội dung tôi luôn chú trọng bởi dù ít dù nhiều phụ huynh nào cũng muốn con em mình học hành tiến bộ, đối với những trẻ nhỏ ở nhà chưa biết hát biết múa bằng tiếng Việt nhưng sau một thời gian đến lớp trẻ biết hát, đọc thơ và kể lại chuyện cho bố mẹ nghe về những bài học ở lớp bằng tiếng phổ thông. 
- Từ đó giáo viên luôn nhận được sự phối kết hợp nhiệt tình của phụ huynh, tôi thường xuyên chao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ, đặc biệt chao đổi về khả năng nói tiếng Việt của trẻ, và yêu cầu phụ huynh dạy trẻ thêm tiếng Việt ở nhà
- Vì vậy phối hợp với gia đình trong việc cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ lại càng tốt hơn. Qua các cuộc họp phụ huynh giáo viên thông báo kết quả học của mỗi cháu cho phụ huynh nắm và đặc biệt không quên cho  phụ huynh biết khả năng tiếp thu kiến thức bài học bằng ngôn ngữ Tiếng việt của mỗi cháu ra sao và từ đó thống nhất với phụ huynh xây dựng nội quy của trường mầm non là “Tất cả mọi người khi đến trường, lớp đều phải nói bằng Tiếng việt” và nhà trường rất mong phụ huynh hợp tác trong việc cung cấp Tiếng việt cho trẻ thường xuyên hon với các cháu có như vậy thì mới có kết quả tốt nhất.

Với từng bài dạy, thể loại tôi đưa ra hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị có tính lôgic, để đàm thoại với trẻ một cách sôi nổi theo phương trâm: “lấy trẻ làm trung tâm” để phát huy trí tưởng tượng, những cảm xúc của trẻ, tình liên hệ thực tiễn, sáng tạo phù hợp với từng nội dung của bài mà trẻ không bị áp đặt một cách gò bó.


Tôi tiến hành đánh giá hiệu quả chất lượng tiếng việt qua các biện pháp khi chưa  áp dụng như sau: 
Bảng 1: Kết quả khảo sát thực trạng giao tiếp tiếng việt ở trẻ 5- 6  tuổi người dân tộc thiểu số ở trường Mẫu Giáo Hoa Cau khi chưa áp dụng các biện pháp trên như sau: 
	Stt


	Tiêu chí
	Sĩ số
	Kết quả khảo sát

	
	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	1
	Trẻ nói chuẩn tiếng việt


	40
	3
	10
	15
	12

	2
	Trẻ có thể nói và nghe được các câu bằng Tiếng Việt
	40
	4
	6
	10
	20

	3
	Trẻ biết sử dụng Tiếng việt trong giao tiếp
	40
	6
	8
	12
	14



Qua kết quả điều tra trên toi thấy tỷ lệ trẻ có vốn tiếng việt qua các hoạt động ở loại trung bình và yếu rất cao .

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
- Các biện pháp có mối  quan hệ chặt chẽ bổ xung cho nhau thì cần có những biện pháp then chốt và hỗ trợ. Biện pháp xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình của lớp, của trẻ , của địa phương là biện pháp cốt lõi của đề tài cùng với biện pháp hỗ trợ như tích hợp tăng cường tiếng Việt vào các hoạt động hàng ngày, tạo môi trường hoạt động tăng cường tiếng việt, sử dụng các phương tiện trực quan tổ chức tiết học nhẹ nhàng lôi cuốn trẻ, phối hợp với cha mẹ trẻ. Mỗi một biện pháp có một tác dụng riêng và giải quyết từng vấn đề của thực trạng nhưng củng cố chung một  hiệm vụ cung cấp kiến thức về hoạt động làm quen tăng cường tiếng việt cho trẻ hứng thú, mạnh dạn và phát triển ngôn ngữ, điều đó đã làm nên thành công của sáng kiến cùng hướng tới mục tiêu giúp trẻ giao tiếp tốt Tiếng Việt.
- Nên mỗi giáo viên phải có tinh thần cầu tiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết với nghề.

- Phải vận động học sinh 5 - 6 tuổi người dân tộc thiểu số ra lớp 100% và duy trì được sĩ số từ đầu đến cuối năm học bằng nhiều biện pháp như như kết hợp với nhân dân các thôn buôn , các đoàn thể.

- Giáo viên phải tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lưc công tác, thực hiện đúng thời gian biểu, bài soạn đủ sáng tạo, có chất lượng. Sưu tầm sáng tác những bài hát, câu đố, thơ truyện, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi,tranh ảnh, trang trí lớp phù hợp với từng chủ điểm và mang bản sắc dân tộc gần gũi với trẻ.
- Đối với giáo viên là người dân tộc thiểu số không được lạm dụng tiếng mẹ để để phát huy tiếng Việt tốt nhất đối học sinh.

- Rèn ngôn ngữ tiếng việt cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi trong các hoạt dộng tự nhiên.
- Tạo môi trường cho trẻ quan sát, hoạt động trong lớp ở mối bức tranh hay mỗi đồ chơi, góc chơi đều có chữ viết để trẻ có thể đọc được và nhất là ở góc học tập phải trang trí nhiều hơn các kiể chữ để cho trẻ nhận biết và cần phân biệt các kiễu chữ tốt hơn...

- Kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

- Thông qua hoạt động tạo hình

- Thông qua việc phát triển ngôn ngữ.

- Thông qua hoạt động vui chơi.

- Thông qua tổ chức tiết học.


d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng:

Kết quả này được thực hiện qua bảng 2 :

Bảng 2 : Hiệu quả vốn tiếng việt của trẻ 5- 6 tuổi dân tộc thiểu số qua các hoạt động ở 2 nhóm sau khi đã áp dụng các biện pháp như sau:
	Stt


	Tiêu chí
	Sĩ số
	Kết quả khảo sát

	
	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	1
	Trẻ nói chuẩn tiếng việt


	40
	11
	19
	5
	5

	2
	Trẻ có thể nói và nghe được các câu bằng Tiếng Việt
	40
	14
	16
	7
	3

	3
	Trẻ biết sử dụng Tiếng việt trong giao tiếp
	40
	15
	18
	5
	2


- Sau khi thực hiện các biện pháp trên tôi thấy 

+ Trẻ trong lớp hào hứng tích cực hơn, sôi nỗi hơn trong tiết học và trẻ biết cách giao tiếp với cô giáo và biết trò chuyện cùng với các bạn tương đối tốt hơn trước rất là nhiều

+ Trẻ mạn dạn hơn, tự tin hơn khi cô giáo hỏi hay tham gia các hoạt động khác, đa số trẻ biết sử dụng tiếng việt trong giao tiếp hằng ngày, trẻ nói tiếng việt chuẩn hơn đúng chính tả và có trẻ trả lời được câu hỏi khi cô hỏi.
Như vậy, sau khi tiến hành tác động một số biện pháp trên hiệu quả của trẻ được nâng cao lên rõ rệt. Điều đó chứng tỏ thực nghiệm của tôi tiến hành là có kêt quả.
PHẦN III. PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu đề tài này chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

Việc dạy chữ tăng cường tiếng việt cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi người dân tộc thiểu số là hết sức cần thiết đối với trẻ. Đây là việc dạy chữ tăng cường tiếng việt cho trẻ bằng các phương pháp đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, gần gũi, phù hợp với trẻ, thu hút sự chú ý của trẻ có tác dụng tích cực trong việc tiếp tục kiến thức một cách trọng vẹn. Trẻ được cung cấp vốn từ nhiều hơn, trẻ mạnh dạn trao đổi giao tiếp bằng tiếng Việt.

Kết quả khảo sát thực trạng việc dạy chữ cái tăng cường tiếng việt của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi. Trường Mẫu Giáo Hoa Cau cho thấy rằng việc dạy chữ cái cho trẻ vùng dân tộc thieur số chưa đạt hiệu quả cao. Điều đó do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên chủ yếu là:
- Nguyên  nhân thứ 1: Giáo viên chưa thật sự có đồ dùng nhiều và việc tuyen truyền còn hạn chế, một số giáo viên sử dụng đồ dùng, đồ chơi chưa hợp lý, đôi khi chưa vận dụng các biện pháp, phương pháp kịp thời đổi mới lấy trẻ làm trung tâm trong việc học và vannj dụng trong tiết học, chưa được sáng tạo nhiều, xử lý tình huống chưa kịp thời.
- Nguyên nhân thứ 2: Nhiều bậc phụ huynh chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc học, Đặc biệt họ có lối sống biệt lập , với lại không có điều kiện cho con cái đi học từ nhỏ cho nên ít có điều kiện giao tiếp tiếng việt, họ không muốn cho con cái đi học lúc còn nhỏ với điều kiện là ở nhà để trông em hay đi theo bố mẹ đi lên nương rẫy, ngoài giờ học trên lớp về nhà phụ huynh giao tiếp với trẻ hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ, tiếng địa phương nên việc học tiếng việt của trẻ cũng bị hạn chế nhiều.
- Nguyên nhân thứ 3:  Có một số giai đình trẻ đối với trẻ thì không muốn đi học vì đi học trẻ bị gò bó trong khuôn khổ, trẻ thích theo bố mẹ lên rẫy được chơi thích thú hay chan bò cùng anh chị...Có trẻ nhút nhát trong giao tiếp, ngại tiếp xúc với người lạ. Thêm vào đó sự bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ đã không ít gây nhiều khó khăn trong việc học tiếp thu kiến thức kỹ năng, khiến cho trẻ không thích đi học.
- Nguyên nhân thứ 4: Cơ sở vật chất trang thiết bị vần còn hạn chế, phòng học chưa đủ vì học sinh cũng khá đông cho nên việc thực hiện các hoạt động cô giáo cũng gặp khó khăn.
Hiệu quả của việc dạy chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số đã được nâng cao khi áp dụng một số biện pháp cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động trong các tiết học trong việc tổ chức cho trẻ hoạt động mọi lúc , mọi nơi, áp dụng các phương pháp đổi mới, lấy trẻ học làm trung tâm và tích hợp nhiều môn học, lồng ghép theo chủ đề, tạo sự thoải mái cho trẻ khi tham gia hoạt động.
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, với mong muốn tạo điều kiện cho việc dạy chủ đề tăng cường tiếng việt cho trẻ mẫu gióa 5 - 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số đạt kết quả cao. Như vậy tôi xin nêu một số kiến nghị sau: 

2. Kiến nghị


Về phía nhà trường:

Ban giám hiệu trường mầm non quan tâm hơn nữa tới việc chuẩn bị cơ sở vật chất, cần phong phú về đồ dùng dạy học, nhiều về số lượng cũng như chất lượng đồ dùng dạy học đảm bảo cho trẻ được phát triển tốt nhất để phát huy được ngôn ngữ của trẻ thông qua việc tập.

Có kế hoạch tạo mối quan hệ thân thiết với địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, các cấp, các ngành để tận dụng tối đa sự giúp đỡ của lực lượng này.

Để thực hiện tốt đề tài này chúng tôi là những người làm công tác giáo dục trực tiếp giảng dạy ở những nơi có  hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh chưa quan tâm đến tình hình học tập của các cháu. Để trẻ tiếp thu việc tăng cường tiếng việt cho trẻ ngày càng tốt hơn, hứng thú hơn. 
Rất mong muốn lãnh đạo cấp trên quan tâm nhiều hơn nữa trong việc bổ sung thêm thiết bị, đồ dùng cho môn học tăng cường về tiếng việt nói riêng để trẻ có thêm nhiều đồ dùng để phục vụ cho tiết dạy.

- Trang thiết bị dồ chơi, đồ dùng, tranh ảnh, tài liệu phù hợp với củ đề chương trình tăng cường tiếng việt.

Quan tâm chỉ đạo sâu sát về chuyên môn, tiếp tục tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề tăng cường Tiếng việt hàng năm để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.
Đối với giáo viên

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm về việc dạy chữ cho trẻ Mẫu giáo 5 – 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số.


- Tự học, tự rèn luyện để tìm ra những phương pháp soạn giảng phù hợp đối với học sinh.

- Thực hiện tốt chương trình chủ nhiệm, kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trong chương trình chăm só, giáo dục trẻ đảm bảo duy trì sĩ số học sinh, tỷ lệ chuyên cần.

- Thiết kế trang trí các góc đẹp, phù hợp để thu hút trẻ

- Đầu tư đồ dùng dạy học cho bài dạy đảm bảo chất lượng giảng dạy cần đua ra mục tiêu phấn đấu
- Bản thân giáo viên tôi sẽ luôn cố gắng và cố gắng hơn nữa làm thêm đồ dùng đồ chơi, và giao tiếp với trẻ bằng tiếng việt để tạo mọi điều kiện để trẻ tiếp thu Tiếng Việt được tốt hơn
- Đặc biệt phải thật sự gần gũi trẻ, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin tạo cơ hội giúp trẻ giao lưu Tiếng việt ở mọi lúc mọi nơi, việc giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa cô với phụ huynh trẻ và giữa trẻ với mọi vật xung quanh.
- Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, mặc dù được sự quan tâm giúp đỡ của các chị em đồng nghiệp và đặc biệt của giáo viên chủ nhiệm cùng lớp. 
Nhưng không tránh khỏi nhữngthiếu sót rất mong được sự đóng góp ý kiến của ban lãnh đạo cấp trên và các bạn đồng nghiệp để sáng kiến ngày càng tốt hơn cũng như tôi rất  mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các cấp trên,  để tôi có thể  rút kinh nghiệm trong đề tài sau  để ngày một hoàn thiện hơn trong công tác giảng dạy của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                                                  

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Nguyễn Thị Ánh – Chuẩn bị cho trẻ vào trường phổ thông – NXB Giáo Dục 1998.
2/ Nguyễn Quang Ẩn 1998 – Tâm lý học đại cương Quốc gia Hà Nội – 2001

3/ Sở Giáo Dục – Đào tạo Tỉnh Đăk Lăk – Sách sơ kết thực hiện chuên đề „Tăng cường kỹ năng giao tiếp Tiếng việt cho trẻ Mẫu giáo trường dân tộc thiểu số”.
- Tài liệu hướng dẫn tập nói Tiếng Việt cho trẻ Mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số
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